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*

Số     -ĐA/TCT
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hải Phòng, ngày 28 tháng 12 năm 2023


ĐỀ ÁN

Đổi mới việc giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục đạo đức công dân trong nhà trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030
-----

MỞ ĐẦU
I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Sự cần thiết nghiên cứu, xây dựng Đề án

Đổi mới việc giảng dạy, học tập là một yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với ngành giáo dục nói chung và đối với các môn học lý luận chính trị nói riêng. Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm đến vấn đề này, thể hiện tại nghị quyết các kỳ Đại hội, và rõ nét hơn từ Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đến Đại hội XIII của Đảng luôn quan tâm đến vấn đề này.
Nhiệm vụ trọng tâm của các trường học trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong hệ thống trường của Đảng là đào tạo những người công dân tốt, cán  bộ tốt cho nước nhà thông qua việc dạy và học. Các trường học đào tạo ra những công dân có đạo đức, có kiến thức, có lý tưởng, hoài bão, khát vọng cống hiến, dựng xây đất nước; nhiệm vụ của các trường chính trị là đào tạo những cán bộ tốt có năng lực chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn công tác. Vì vậy, đổi mới giảng dạy và học tập luôn là yêu cầu và nhiệm vụ của người giảng viên, giáo viên nhất là trong giai đoạn hiện nay. Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập, trong đó có giáo dục lý luận chính trị, giáo dục đạo đức công dân nhằm đáp ứng yêu cầu của thời đại.

Trong những năm qua, đổi mới việc giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục đạo đức công dân trong nhà trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã được Trường Chính trị và các trường học quan tâm. Tuy nhiên, vẫn còn bộc lộ những hạn chế như: còn một bộ phận cán bộ, đảng viên còn “lười học, ngại học” lý luận chính trị; một bộ phận giảng viên chậm đổi mới phương pháp giảng dạy, vẫn chủ yếu sử dụng phương pháp giảng dạy truyền thống. Chương trình môn giáo dục công dân cho học sinh tương đối khó đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu; giáo viên giảng dạy môn học này tại các trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng còn thiếu, còn bị động, lúng túng trong việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy.
Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, làm cơ sở để công tác giảng dạy lý luận chính trị và đạo đức công dân đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ thành phố đề ra; việc nghiên cứu, xây dựng Đề án về “Đổi mới việc giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục đạo đức công dân trong nhà trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030” là hết sức cần thiết. Thông qua việc nghiên cứu và triển khai đề án sẽ góp phần đào tạo những công dân, cán bộ tốt có mục tiêu, lý tưởng, có hoài bão và khát vọng cống hiến, ra sức phấn đấu hiện thực hóa khát vọng xây dựng, phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc; xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành “Thành phố gương mẫu của nước ta”.
2. Cơ sở nghiên cứu, xây dựng Đề án
2.1. Căn cứ chính trị pháp lý
- Văn kiện Đại hội XII của Đảng nêu phương hướng: Chú trọng xây dựng Đảng về chính trị; đổi mới công tác tư tưởng, lý luận. Và mục tiêu: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

- Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nêu quan điểm: ... thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có hiệu quả, nhất là những vụ việc gây bức xúc trong dư luận để củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; ... chủ động, phòng ngừa, tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị.

- Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Đổi mới căn bản nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn”

- Chỉ thị 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ chính trị (khóa VIII): Về tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể, quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường Đại học đã nêu nhiệm vụ: “Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên, và công nhân viên ở các trường học”;
- Thông báo số 214 - TB/TW ngày 3/5/1999 của Bộ chính trị (khóa VIII) về Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường Đại học, Cao đẳng đã đề ra: “Cần tính kỹ số lượng và phạm vi nội dung những bộ môn về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đưa vào chương trình giảng dạy và học tập tại các trường đại học và cao đẳng. Chính phủ cần ban hành quy định về các bộ môn chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh bắt buộc phải học đối với cả sinh viên trong nước và nước ngoài học tập tại các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam và phải được tổ chức giảng dạy, thi cử nghiêm túc”, đồng thời thông báo cũng đề cập đến chính sách đối với đội ngũ giảng viên giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh;
- Nghị quyết 494/QĐ-TT ngày 24/6/2002 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án Một số biện pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giảng dạy, học tập các bộ môn Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường Đại học, Cao đẳng, môn chính trị trong các trường THCN và dạy nghề, trong đó đặt ra vấn đề: “Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các bộ môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng”; 
- Nghị quyết số 12-NQ/TW - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay đề cập đến giải pháp: “đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc kiểm điểm, đánh giá và biện pháp giải quyết vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng của các cấp theo tinh thần Nghị quyết này, tạo niềm tin trong Đảng và nhân dân”;
- Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” nhấn mạnh: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

- Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới chỉ ra nhiệm vụ, giải pháp: Đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phù hợp với từng đối tượng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Tiếp tục đổi mới nội dung giáo trình theo hướng giảng dạy, truyền thụ đầy đủ những nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cập nhật những học thuyết đương đại, vận dụng sáng tạo, tăng cường liên hệ thực tiễn. Đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị, ứng dụng các phương pháp hiện đại, hấp dẫn người học, tạo hứng thú tìm tòi, nghiên cứu. Đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả học tập lý luận chính trị theo hướng thực chất. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong học tập lý luận chính trị;
- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;
- Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn;
- Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG, ngày 21/01/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị);
- Quyết định số 6468-QĐ/HVCTQG ngày 21/12/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, về Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Quyết định số 4890-QĐ/BGDĐT ngày 23/12/2019 về Phê duyệt chương trình, giáo trình sử dụng chung các môn lý luận chính trị đối với đào tạo trình độ đại học các ngành không chuyên về lý luận chính trị;
- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, xác định: Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, giữ vững những nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn, hoạch định chủ trương, chính sách, triển khai thực hiện sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng và các nghị quyết của Trung ương. Triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm bảo vệ các nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, xử lý nghiêm các hành vi vu khống, xuyên tạc sự thật, phá hoại sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố;
- Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 01/8/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”: Đổi mới nội dung, phương pháp nghiên cứu, học tập, quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng đi sâu nghiên cứu, tuyên truyền giá trị bản sắc văn hoá truyền thống gắn với những bài học kinh nghiệm trong lịch sử bảo vệ, xây dựng và phát triển thành phố;
- Chương trình hành động số 40-CTr/TU ngày 18/1/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 01/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố đến năm 2025,định hướng đến năm 2030”. 
2.2. Căn cứ thực tiễn

Đổi mới việc giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục đạo đức công dân trong nhà trường trên địa bàn thành phố đã được Trường Chính trị Tô Hiệu, các Trường Đại học, các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng quan tâm. Việc đổi mới được thực hiện từ đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao trình độ đội ngũ giảng dạy đến đầu tư cơ sở vật chất tạo ra những kết quả quan trọng trong lĩnh vực này. 

Tuy nhiên, việc đổi mới giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục đạo đức công dân còn những hạn chế như: việc thay đổi nhận thức của người học, hình thành cho người học kiến thức, kỹ năng, thái độ tốt trở thành công dân gương mẫu, tích cực, có trách nhiệm; trở thành người cán bộ cơ sở tốt, đóng góp vào xây dựng và phát triển thành phố là một quá trình lâu dài, đòi hỏi có thời gian. Hơn nữa, trong bối cảnh hiện nay, khi các thế lực thù địch tăng cường chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; các thế lực thù địch luôn xem thanh niên là đối tượng đặc biệt để thực hiện thủ đoạn “diễn biến hòa bình”. Những tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, khi sự trải nghiệm cuộc sống của thanh niên chưa đủ để có thể sàng lọc, miễn dịch trước những tiêu cực xã hội đa chiều, phức tạp. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch lợi dụng những đặc điểm của tâm lý tuổi trẻ là dễ tiếp cận cái mới, thích tự do, khẳng định mình, nhưng nhận thức các vấn đề chính trị - xã hội còn chưa đủ độ chín nên tìm mọi cách tuyên truyền, kích động, mua chuộc, tha hóa nhằm băng hoại lực lượng dự bị hùng hậu này của cách mạng.
Trước tác động của kinh tế thị trường, có những đảng viên không giữ được bản lĩnh kiên trung của mình, có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Từ thực tiễn đó đặt ra yêu cầu phải thường xuyên trang bị cho công dân đạo đức công dân, trang bị cho cán bộ, đảng viên thế giới quan và phương pháp luận của người cộng sản. Do đó, đổi mới việc giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục đạo đức công dân trong nhà trường trên địa bàn thành phố là điều hết sức cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG
1. Mục đích, yêu cầu
Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng đổi mới việc giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục đạo đức công dân trong nhà trường trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2019-2022, Đề án xác định quan điểm, mục tiêu, đề ra nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục đạo đức công dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. 

2. Phạm vi, đối tượng
2.1. Phạm vi

- Không gian: Đề án được triển khai nghiên cứu, xây dựng tại các trường học trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Trường Chính trị Tô Hiệu, Các trường Đại học trên địa bàn thành phố, các trường  Trung học phổ thông) .
- Nội dung: Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục đạo đức công dân trong nhà trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Thời gian: Tổng kết, đánh giá thực trạng giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục đạo đức công dân trong nhà trường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2022. Đề xuất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới giảng dạy và học tập  Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục đạo đức công dân trong nhà trường trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
2.2. Đối tượng
- Giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục đạo đức công dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2019 - 2022.

- Quan điểm, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục đạo đức công dân trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

III. BỐ CỤC CỦA ĐỀ ÁN
Ngoài phần mở đầu, Đề án gồm 03 phần:

Phần thứ nhất. Thực trạng giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục đạo đức công dân trong nhà trường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2022.
Phần thứ hai. Quan điểm, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục đạo đức công dân trong nhà trường trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Phần thứ ba. Tổ chức thực hiện.
Phần thứ nhất 
THỰC TRẠNG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2019-2022
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Việc giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Chính trị Tô Hiệu và các trường đại học trên địa bàn thành phố

1.1. Về nội dung giảng dạy

Tại trường chính trị, phần học chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được ban hành theo Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG, ngày 21/01/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị). Đó là phần học gồm bốn môn học là: Triết học Mác - Lênin gồm 11 bài (thời gian học tập là 80 tiết và 04 tiết thi), Kinh tế chính trị học Mác - Lênin gồm 6 bài (thời gian học là 64 tiết và 04 tiết thi);  Chủ nghĩa xã hội khoa học gồm 7 bài (thời gian học là 64 tiết và 04 tiết thi); Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm 6 bài với thời gian giảng dạy là 56 tiết học và 04 tiết thi (Chi tiết kèm theo Phụ lục). So với chương trình cũ (được ban hành theo Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG, 3136/QĐ-HVCTQG, 8008/QĐ-HVCTQG trước đó, thì nội dung các phần học này trong chương trình mới được ban hành theo Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG có nhiều đổi mới, nhiều bài mang tính tổng hợp, khái quát cao, có những chuyên đề mới hoàn toàn mà những chương trình trước đây chưa hề có. Bên cạnh đó, các phần học này đã hướng rõ nét hơn tới mục tiêu rèn luyện năng lực vận dụng Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, với những quyết tâm mới trong việc thực hiện những mục tiêu chiến lược của đất nước. Ngay sau có chương trình do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí minh ban hành, Trường Chính trị Tô Hiệu đã ban hành hướng dẫn thực hiện chương tình và phân công nhiệm vụ cho các khoa chuyên môn trong thực hiện nội dung chương trình. 
Tại các trường đại học, các môn Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được thực hiện theo Quyết định Số: 4890-QĐ/BGDĐT ngày 23/12/2019 về Phê duyệt chương trình, giáo trình sử dụng chung các môn lý luận chính trị đối với đào tạo trình độ đại học các ngành không chuyên về lý luận chính trị. Theo đó trong các cơ sở giáo dục đại học sẽ học các môn học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gồm: Triết học Mác - Lênin: 3 tín chỉ; Kinh tế chính trị Mác - Lênin: 2 tín chỉ; Chủ nghĩa xã hội khoa học: 2 tín chỉ, Tư tưởng Hồ Chí Minh: 2 tín chỉ (Chi tiết kèm Phụ lục).

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh rất nhiều về nội dung giảng dạy các môn Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: từ việc tách các bộ phận của chủ nghĩa Mác - Lênin thành các môn học độc lập đến điều chỉnh về thời gian, nọi dung các môn học được tăng thêm thời gian, dung lượng kiến thức điều này thể hiện sự coi trọng các môn học thuộc Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Với nội dung như vậy, để học viên, sinh viên nắm chắc nội dung kiến thức lý luận và vận dụng được vào thực tiễn, đảm bảo mục tiêu của bài học từ kiến thức, kỹ năng đến tư tưởng, giúp học viên gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành đòi hỏi giảng viên phải nắm chắc kiến thức lý luận, có kiến thức thực tiễn phong phú; nhuần nhuyễn và linh hoạt trong phương pháp giảng dạy.


1.2. Thực trạng đội ngũ giảng dạy 


Đội ngũ giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại Trường Chính trị Tô Hiệu từ năm 2019 đến nay là: 14 người có trình độ từ thạc sĩ trở lên; trong đó trình độ tiến sĩ là 03, nghiên cứu sinh là 03; thạc sĩ là 08. Trình độ lý luận chính trị: cao cấp và cử nhân là 12 người; trung cấp chính trị là 02 người. Trong khi đó, trước năm 2019, số giảng viên giảng dạy phần học này chỉ có 02 đồng chí có trình độ Tiến sĩ; trình độ cao cấp lý luận chính trị mới có 06 đồng chí. Có thể nói, trình độ đội ngũ giảng viên giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại Trường Chính trị Tô Hiệu ngày càng được nâng lên về số lượng và chất lượng. Trong điều kiện hiện nay khi Trường đã đạt chuẩn mức 1 và hướng tới đạt chuẩn mức 2 vào năm 2025 nên yêu cầu đối với đội ngũ giảng viên nhà Trường nói chung và giảng viên giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ CHí Minh nói riêng ngày càng cao.

Đội ngũ giảng viên giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại các trường đại học trên địa bàn thành phố Hải Phòng được thể hiện như sau:

	STT
	Tên trường
	Tổng số
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ LLCT

	
	
	
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Cử nhân
	Cao cấp
	Trung cấp

	1
	ĐH Hàng Hải Việt Nam
	26
	16
	10
	0
	04
	0

	2
	ĐH Hải Phòng
	17
	06
	11
	0
	01
	04

	3
	Đại học Y Dược Hải Phòng
	9
	02
	07
	0
	04
	02

	4
	Đại học Công nghệ và kinh doanh 
	Không có đội ngũ giảng viên cơ hữu giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh


Bảng thống kê số lượng giảng viên giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại các trường đại học trên địa bàn thành phố Hải Phòng thời điểm tháng 11 năm 2023 (Nguồn Tổng hợp từ các Trường; đơn vị tính: người)

Nhìn vào bảng thống kê có thể thấy số lượng giảng viên giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại các trường đại học hiện nay còn ít. Bởi quy mô tuyển sinh của các trường là hàng nghìn chỉ tiêu trên năm, như năm 2023: trường Đại học Hàng hải Việt Nam tuyển sinh 3.600 chỉ tiêu trình độ Đại học; Trường Đại học Hải Phòng tuyển sinh 3.579 chỉ tiêu; Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thực hiện tuyển sinh trên phạm vi cả nước với 1.240 chỉ tiêu; trường Đại học Công nghệ và kinh doanh cũng tuyển sinh cả ngàn chỉ tiêu. Có thể nói ở các trường đại học thì môn học chủ nghĩa Mác - Lênin (triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học) và tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là môn cơ sở không phải môn chuyên ngành nên số lượng giảng viên ít; chất lượng giảng viên chưa đồng đều. Đặc biệt như trường Đại học Kinh doanh và công nghệ còn không có giảng viên cơ hữu giảng dạy bộ môn này, hầu hết là nhà trường đi mời giảng viên bên ngoài. 

1.3. Thực trạng về phương pháp, hình thức giảng dạy

Tại Trường Chính trị Tô Hiệu và các Trường Đại học trên địa bàn thành phố Hải Phòng hiện nay ngoài phương pháp giảng dạy truyền thống là thuyết trình, các giảng viên đã áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực như phương pháp trao đổi, thảo luận nhóm, phương pháp phát vấn, nêu vấn đề, phương pháp chuyên gia, phương pháp đóng vai… 
Hiệu quả của việc áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực là giúp cho học viên, sinh viên tiếp thu và lưu giữ tri thức tốt hơn, từ đó người học có kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn; đồng thời có thái độ tích cực trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bên cạnh đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập thì Trường Chính trị và các Trường Đại học trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã đa dạng các hình thức giảng dạy từ trực tiếp đến trực tuyến và kết hợp trực tuyến và trực tiếp. Hình thức giảng dạy đa dạng đã phát huy hiệu quả đặc biệt trong thời điểm phòng chống dịch Covid 19.

Thêm vào đó, trường Chính trị Tô Hiệu và các trường Đại học trên địa bàn thành phố Hải Phòng còn chú trọng đến công tác nghiên cứu khoa học, tăng cường trao đổi, Hội thảo, Tọa đàm để làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra hỗ trợ đắc lực cho công tác giảng dạy, tăng cường đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng giảng dạy.
1.4. Về cơ sở vật chất

Tại Trường Chính trị Tô Hiệu: Được sự quan tâm của Thành phố, Trường đã chỉnh trang khuôn viên nhà Trường tạo môi trường học tập giàu tính Đảng; sửa chữa cơ sở vật chất hiện có, trang bị các thiết bị hiện đại như âm thanh, máy chiếu, màn hình Led. Hiện nay, Trường có 15 phòng học trong đó có 02 phòng thực hành phương pháp, có 09 màn hình Led, các phòng học đều được trang bị hệ thống âm thanh và máy chiếu hoặc màn hình Led. Nhìn chung hệ thống phòng học cũng đã được trang bị hệ thống âm thanh, máy chiếu, quạt, điều hòa đầy đủ. 

Tại các Trường Đại học trên địa bàn thành phố Hải Phòng có điều kiện cơ sở vật chất phong phú, hiện đại gồm nhiều khu giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, phòng máy tính, khu vui chơi, giải trí, khu ký túc xá…đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và học tập của sinh viên. Đồng thời có sự liên kết với nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với thực tiễn và có cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Hệ thống các phòng học của các trường Đại học trên địa bàn thành phố Hải Phòng được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng, điều hòa, quạt, hệ thống máy chiếu hiện đại đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.
1.5. Ý thức, thái độ của giảng viên, học viên, sinh viên đối với việc đổi mới giảng dạy và học tập các môn học chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 


Thứ nhất, giảng viên giảng dạy các môn chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn tâm huyết, trách nhiệm, gắn bó với nghề, luôn tìm tòi, đổi mới, sáng tạo
Giảng viên các Trường Chính trị và trường Đại học luôn tâm huyết, trách nhiệm, gắn bó với nghề thể hiện từ việc tự giác học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị đến việc học tập các phương pháp giảng dạy tích cực. Đến nay 100% giảng viên giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường Chính trị có bằng thạc sĩ trở lên, 100% có bằng Trung cấp LLCT trở lên, trong đó 12/14 giảng viên có bằng cao cấp LLCT (chiếm 86%); 100% giảng viên trường Chính trị có bằng hoặc chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ phương pháp giảng dạy tích cực. Giảng viên các trường Đại học cũng luôn chủ động, tích cực học tập nâng cao trình độ, thường xuyên được tập huấn về chuyên môn và phương pháp giảng dạy. Điều này cũng thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm, sự gắn bó với nghề của đội ngũ giảng viên.

Đội ngũ giảng viên giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường Chính trị và các trường Đại học trên địa bàn thành phố luôn chủ động đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy chuyển theo hướng tích cực đó là tích cực hóa người học, coi trọng tư duy phản biện, phát hiện của học viên, sinh viên. Chuyển từ truyền thụ một chiều sang tương tác, chuyển từ truyền đạt thật nhiều kiến thức hàn lâm, sách vở sang đối thoại, liên hệ, gắn lý luận với thực tiễn. 
Thứ hai, tạo không khí sôi nổi, hứng thú trong lớp học, vận dụng lý luận vào thực tiễn và có thái độ tích cực đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.


Thành công của một buổi giảng là đạt được mục tiêu của bài giảng và tạo ra không khí sôi nổi, hứng thú trong lớp học. Áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực có nghĩa là lấy người học là trung tâm, vì vậy học viên được tham gia đóng góp ý kiến cho các nội dung của bài, như vậy người học cũng được hoạt động, cùng tham gia suy nghĩ, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của bản thân, điều này sẽ bớt cảm giác nhàm chán. 


Không khí sôi nổi của một buổi học được tạo ra từ sự trao đổi, tranh luận giữa giảng viên với học viên, giữa học viên với nhau. Bản thân người học khi được trao đổi, thảo luận hoặc được thể hiện chính kiến của mình thì việc học trở lên thoải mái hơn, không nhàm chán, khi học tập học viên sẽ tham gia sôi nổi và cảm thấy bài học có ý nghĩa hơn. Việc sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực trong các bài giảng góp phần làm cho các bài giảng trở lên sinh động hơn, những phương pháp giảng dạy trên đã chứng minh được tính hiệu quả của nó trong các bài giảng. Mỗi phương pháp mà các giảng viên đã sử dụng đều có những ưu và nhược điểm, khi áp dụng trong từng bài giảng được các giảng viên vận dụng một cách linh hoạt. Khi được trao đổi, phỏng vấn, học viên đã khẳng định rằng khi các thầy cô áp dụng đa dạng các phương pháp giảng dạy từ thuyết trình đến thảo luận nhóm, sàng lọc phiếu, bài tập tình huống, đóng vai… đã tạo ra không khí sôi động cho các buổi học, học viên ghi nhớ bài tốt hơn, có kiến thức, có kỹ năng vận dụng, có thái độ tích cực, hình thành niềm tin đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có hành động thiết thực, cụ thể để tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bên cạnh đó, ý thức, thái độ, khả năng vận dụng kiến thức của học viên còn được thể hiện qua một số cuộc thi. Tại Trường Chính trị Tô Hiệu khi tổ chức cuộc thi Học viên học giỏi Lý luận chính trị, với 03 vòng thi: thi viết, thi chào hỏi với hình thức sân khấu hóa và thi hùng biện, các học viên tham gia cuộc thi thể hiện rất rõ khả năng vận dụng kiến thức lý luận vào thực tiễn, có cách thể hiện một cách sáng tạo. Với sinh viên các trường Đại học trên địa bàn thành phố Hải Phòng, khi tham gia cuộc thi Ánh sáng soi đường do Thành đoàn tổ chức, các bạn sinh viên cũng thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng ghi nhớ khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn, có thái độ tích cực trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

 Thứ ba, học viên có thái độ nghiêm túc trong thi cử thể hiện kết quả học tập của học viên được nâng cao


Tại Trường Chính trị Tô Hiệu, qua việc khảo sát điểm thi của các lớp đối phần học Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học và phần tư tưởng Hồ Chí Minh thì kết quả 100% học viên đạt loại khá, giỏi; một số học viên đạt xuất sắc.

Đối với một số trường đại học như Đại học Hàng Hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng, Đại học Hải Phòng thì tỷ lệ sinh viên thi trượt các môn lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng giảm, có nhiều lớp không có học sinh thi trượt, điểm thi của sinh viên tương đối cao. Có thể nói với việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy tích cực vào quá trình giảng, học viên được tham gia vào bài, khả năng nắm bắt nội dung, hiểu nội dung, nhớ nội dung của bài tốt hơn, do đó kết quả thi cũng cao hơn. Đây cũng là một thành công của việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy.


* Nguyên nhân của các kết quả đạt được:

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn đặt ra yêu cầu đối với Trường Chính trị và các trường Đại học thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy nói chung và giảng dạy lý luận chính trị nói riêng.

Thành ủy Hải Phòng luôn quan tâm đến lĩnh vực này nên đã ban hành các văn bản như: ngày 03/6/2022, Ban Thường vụ Thành ủy đã phê duyệt Đề án “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị Tô Hiệu đạt chuẩn”, đây là cơ sở quan trọng để xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn từ chuẩn hóa, nền nếp từ hoạt động quản lý, xây dựng và sử dụng hiệu quả đội ngũ đến tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; đồng thời xây dựng và thực hiện văn hóa trường Đảng nhằm tạo ra môi trường làm việc văn minh, trách nhiệm; đầu tư tổng thể cơ sở vật chất, trang bị phương tiện kỹ thuật và tài chính đồng bộ để tạo ra các điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng và đổi mới tổng thể về tổ chức, hoạt động của nhà trường. Từ đó đạt được sự thay đổi về chất, vươn lên xứng tầm là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức duy nhất tại Hải Phòng. Thành ủy cũng ban hành các Nghị quyết, Chương trình hành động liên quan đến lĩnh vực tư tưởng, lý luận chính trị như Nghị quyết số 07-NQ/TU, Chương trình hành động số 40-CTr/TU…
Lãnh đạo các trường luôn khuyến khích đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy. Tại trường Chính trị, quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, tâm huyết, tận tụy, có phong cách nhà giáo chuẩn mực và vốn sống phong phú để đảm đương trọng trách đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ. Tại các trường Đại học cũng quan tâm xây dựng đội ngũ giảng viên trong đó có giảng viên giảng dạy lý luận chính trị.
Cơ sở vật chất của các nhà trường những năm qua đã được đầu tư, trang bị và dần hoàn thiện để các giảng viên có thể sử dụng tối đa cho các phương pháp giảng dạy tích cực. Ví dụ trong những năm qua, tất cả các lớp học trong trường Chính trị Tô Hiệu, các trường đại học đều được trang bị hệ thống máy chiếu, âm thanh, ánh sáng hiện đại, bảng có thể dính nam châm… những điều kiện đó cho phép giảng viên soạn giảng powerpoint, có thể sử dụng một số hình ảnh hoặc clip minh họa cho các bài giảng trở lên sinh động, sử dụng các phương pháp sàng lọc phiếu để học viên nắm chắc hơn một nội dung kiến thức nào đó.

Các giảng viên luôn năng động, chủ động tìm tòi các phương pháp giảng dạy hiện đại để áp dụng vào quá trình giảng dạy. Các giảng viên nghiêm túc trong chuyên môn, được trang bị những kiến thức lý luận một cách chắc chắn, luôn có ý thức bổ sung nhũng kiến thức thực tiễn cho mình bằng nhiều kênh thông tin khác nhau như qua sách báo, qua chính học viên, qua nghiên cứu thực tế. Quá trình giảng viên và học viên trao đổi, thảo luận giúp giảng viên có những ý tưởng hay, gắn bó giữa lý luận và thực tiễn, điều này cũng cảm nhận bài giảng của mình có giá trị và thiết thực hơn với học viên. Tư những thành công ban đầu, giảng viên lại tiếp tục tìm tòi các phương pháp giảng dạy mới để áp dụng vào bài giảng của mình.

Về phía học viên của nhà trường Chính trị: trong những năm gần đây trình độ học viên được nâng lên (theo quy định mới là phải có trình độ từ đại học trở lên, nhiều trường hợp là thạc sỹ, tiến sỹ), học viên có kiến thức tốt nên có khả năng, trình độ để thực hành các phương pháp. Khi các đồng chí học viên đã được đào tạo trong Đại học hoặc thạc sĩ, tiến sĩ, các đồng chí cũng đã được học những môn lý luận chính trị, do đó khi giảng trung cấp Lý luận chính trị giảng viên định hướng những nội dung để học viên thảo luận và gắn những kiến thức lý luận với thực tiễn. 
Đối với các trường đại học, việc thực hiện nghiêm quy định của Bộ giáo dục và đào tạo về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia nên điểm thi đầu vào của sinh viên là thực chất, do đó phần nào tránh được tình trạng điểm thi không thực chất dẫn đến chất lượng đầu vào của sinh viên không tốt. Vì vậy, sinh viên cũng nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập lý luận chính trị, có ý thức học tập, có trách nhiệm tham gia bài nên chất lượng, hiệu quả học tập sẽ được nâng lên.
Thành công của giảng dạy và học tập lý luận chính trị phụ thuộc vào cả học viên, giảng viên và cả cơ sở vật chất của nhà trường. Điều này thể hiện qua các yếu tố: Năng lực, trình độ và tâm huyết của giảng viên; Cơ sở vật chất của nhà trường; Mức độ tham gia của học viên. Do đó, chất lượng giảng dạy và học tập được nâng lên khi có đầy đủ các yếu tố trên.

2. Khái quát về giảng dạy giáo dục đạo đức công dân trong các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

2.1. Về nội dung

Việc giảng dạy giáo dục đạo đức công dân trong các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng được thể hiện thông qua một số môn học, trong đó có môn Giáo dục kinh tế và pháp luật và môn Giáo dục địa phương.
Môn học giáo dục công dân được thực hiện theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc điểm môn học là: Giáo dục công dân (môn Đạo đức ở cấp tiểu học, môn Giáo dục công dân ở cấp trung học cơ sở, môn Giáo dục kinh tế và pháp luật ở cấp trung học phổ thông) giữ vai trò chủ đạo trong việc giúp học sinh hình thành, phát triển ý thức và hành vi của người công dân. Thông qua các bài học về lối sống, đạo đức, pháp luật, kinh tế, môn Giáo dục công dân góp phần bồi dưỡng cho học sinh những phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của người công dân, đặc biệt là tình cảm, niềm tin, nhận thức, cách ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật, có kĩ năng sống và bản lĩnh để học tập, làm việc và sẵn sàng thực hiện trách nhiệm công dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Ở giai đoạn giáo dục cơ bản: Đạo đức và Giáo dục công dân là các môn học bắt buộc. Nội dung chủ yếu của môn học là giáo dục đạo đức, kĩ năng sống, pháp luật và kinh tế. Những nội dung này định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, quê hương, cộng đồng, nhằm hình thành cho học sinh thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập, sinh hoạt và ý thức tự điều chỉnh bản thân theo các chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật.

Ở giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp: Giáo dục kinh tế và pháp luật là môn học được lựa chọn theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của học sinh. Nội dung chủ yếu của môn học là học vấn phổ thông, cơ bản về kinh tế, pháp luật phù hợp với lứa tuổi; mang tính ứng dụng, thiết thực đối với đời sống và định hướng nghề nghiệp sau trung học phổ thông của học sinh; được lồng ghép với nội dung giáo dục đạo đức và kĩ năng sống, giúp học sinh có nhận thức đúng và thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân. Ở mỗi lớp 10, 11, 12, những học sinh có định hướng theo học các ngành Giáo dục chính trị, Giáo dục công dân, Kinh tế, Hành chính, Pháp luật,... hoặc có sự quan tâm, hứng thú đối với môn học được chọn học một số chuyên đề học tập. Các chuyên đề này nhằm tăng cường kiến thức về kinh tế, pháp luật và kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đáp ứng sở thích, nhu cầu và định hướng nghề nghiệp của học sinh (Nội dung chi tiết xem tại Phụ lục 3).
Môn giáo dục địa phương được xây dựng căn cứ vào Thông tư của Bộ giáo dục và Đào tạo, vào Quyết định của UBND Thành phố Hải Phòng và Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

Mục tiêu của nội dung giáo dục địa phương là cụ thể hóa được mục tiêu của Chương trình GDPT 2018, xác định được yêu cầu về các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi, năng lực đặc thù mà học sinh cần đạt được; bảo đảm tính khoa học, phù hợp với đặc điểm phát triển tâm sinh lý của học sinh và điều kiện thực tiễn của cơ sở giáo dục phổ thông. Giáo dục địa phương Hải Phòng hướng tới trang bị cho học sinh thành phố những hiểu biết về nơi sinh sống, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn tại gia đình, dòng họ, địa phương nơi sinh sống nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung. Về năng lực, nội dung giáo dục của địa phương góp phần hình thành và phát triển cho học sinh các năng lực theo mức độ phù hợp với cấp học đã được quy định tại Chương trình GDPT 2018. Về phẩm chất, góp phần hình thành và phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm; chú trọng giáo dục niềm tự hào truyền thống quê hương, ý thức trách nhiệm công dân trong việc góp phần bảo vệ, xây dựng và quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước.

2.2. Về phương pháp

Các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng, nhiều thầy cô đã tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với lứa tuổi các em học sinh. Với các phương pháp giảng dạy như đóng vai, thảo luận nhóm, trao đổi, phát vấn đã tạo không khí sôi nổi trong các lớp học. Bên cạnh đó, tại các trường THPT, các thầy cô đã tích cực tổ chức các hoạt động trải nghiệm góp phần giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh.
Tại các trường Trung học phổ thông, môn giáo dục địa phương là môn học bắt buộc cho tất cả các học sinh, tuy nhiên với môn giáo dục công dân thì không phải học sinh nào cũng tham gia học tập, chỉ học sinh theo học các khối xã hội mới tham gia học tập môn này còn học sinh học khối tự nhiên không học. Đây cũng là một điều bất cập bởi việc học sinh lựa chọn học ban xã hội hiện nay rất ít. Học sinh khối tự nhiên sẽ không học do vậy sẽ bị khuyết mảng nhận thức về lĩnh vực này, vì vậy khó phát triển toàn diện về nhân cách, đạo đức cho thế hệ học sinh này. Đây là vấn về mà nhiều phụ huynh quan tâm, đòi hỏi ngành Giáo dục và Đào tạo cần có những điều chỉnh phù hợp. 
2.3. Thực trạng đội ngũ giảng dạy Giáo dục đạo đức công dân tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Đội ngũ giáo viên giảng dạy giáo dục công dân trong các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng là 150 người, với tổng số trường là 65 trường. Về trình độ chuyên môn của giáo viên: Trong Tổng số 150 giáo viên có 26 giáo viên có trình độ Thạc sỹ, 121 giáo viên có trình độ Đại học và 03 giáo viên có trình độ Trung cấp (Xem Phụ lục số 4). Thực trạng giáo viên giảng dạy giáo dục công dân tại các trường Trung học phổ thông của Hải Phòng cho thấy trình độ chuyên mới chỉ đạt yêu cầu, trong đó có 03 giáo viên mới có trình độ trung cấp thì cần đào tạo lên trình độ cao hơn. Về trình độ lý luận chính trị thì hầu như giáo viên chưa được đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị. Số lượng giáo viên các trường cũng không đồng đều: có trường có 2 giáo viên, 03 giáo viên giảng dạy, có trường chỉ có 01 giáo viên giảng Giáo dục kinh tế và pháp luật. Có thể nói nội dung chương trình với kiến thức chuyên môn sâu, đặc biệt phần giáo dục công dân về kinh tế, trong khi đó lực lượng giáo viên rất ít, đây cũng là khó khăn, bất cập cho các trường Trung học phổ thông.

Về trình độ các giáo viên đều có trình độ từ cử nhân trở lên của các chuyên ngành giáo dục chính trị, triết học… Trong những năm qua nhiều giáo viên đã nâng cao trình độ chuyên môn học lên thạc sĩ. 

Về trình độ lý luận chính trị: số đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị còn ít.
Mặc dù đội ngũ giảng dạy giáo dục công dân ít về số lượng, còn hạn chế nhất định về chất lượng, song với yêu cầu chung của ngành giáo dục và đào tạo, với sự cố gắng, nỗ lực của các thầy cô, việc giảng dạy giáo dục công dân trong các trường học trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã đạt được kết quả bước đầu.
Với đội ngũ giáo viên giảng dạy giáo dục địa phương hiện nay chủ yếu là giáo viên dạy lịch sử và dạy giáo dục công dân đảm nhận. Đây cũng là điều phù hợp bởi phần học giáo dục địa phương phần nội dung chủ yếu về lịch sử địa phương, giáo dục đạo đức, tình yêu quê hương, đất nước nên giáo viên hai bộ môn lịch sử và giáo dục công dân hoàn toàn phù hợp để đảm nhận nội dung phần học này.

2.4. Về cơ sở vật chất

Công tác đầu tư xây dựng phòng học, chống xuống cấp được quan tâm, triển khai cho tất cả các cấp học. Chỉ tính riêng năm học 2022-2023, tổng số phòng được xây mới là 380 phòng, với tổng kinh phí là 613 tỷ đồng. Trong đó khối Trung học phổ thông được đầu tư 38 tỷ đồng với 99 hạng mục.
Các trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập tại các trường THPT cũng được quan tâm, đầu tư, mua sắm nhằm hoàn thành công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và hướng tới nền giáo dục hiện đại theo xu hướng chuyển đổi số của đất nước và thành phố. Năm học 2022-2023, khối THPT được đầu tư 21 tỷ đồng. Ngoài ngân sách đầu tư, các trường THPT cũng thực hiện xã hội hóa: huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và sự ủng hộ của Ban đại diện cha mẹ học sinh để cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa đường điện, nước và công trình phụ, các hoạt động khác của Trường.

Mặc dù cơ sở vật chất các trường đã được quan tâm, song vẫn chưa đồng bộ, còn thiếu một số hạng mục so với nhu cầu đổi mới giáo dục: Nhà đa năng, sân chơi, một số trang thiết bị công nghệ mới. Một số trường diện tích còn hạn chế, đặc biệt một số trường trong nội thành, quỹ đất hạn chế nên khuôn viên của trường nhỏ, thiếu không gian vui chơi cho các em học sinh, khó khăn cho học sinh và phụ huynh đi lại đặc biệt trong giờ tan học. 
2.5. Ý thức, thái độ học tập giáo dục đạo đức công dân tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

Việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy giáo dục công dân đã mang lại hiệu quả thiết thực, điều này thể hiện:

Thứ nhất, hình thành cho các em học sinh có đạo đức công dân tốt, có tư duy định hướng nghề nghiệp rõ ràng. Do đó, ở Hải Phòng trong những năm học qua không có trường hợp học sinh vi phạm kỷ luật đến mức buộc thôi học. Hầu hết các em học sinh trong quá trình học trung học phổ thông đều có định hướng nghề nghiệp rõ ràng. Trong những năm qua có sự phân hóa rất rõ rệt, các em dự định thi đại học thì sẽ tham gia cố gắng nỗ lực, các em học lực trung bình hoặc yếu thì sẽ lựa chọn học nghề. 
Thứ hai, ý thức, thái độ học tập các môn giáo dục đạo đức công dân tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng tương đối cao. Qua khảo sát kết quả học tập tại một số trường Trung học phố thông năm học 2022-2023 cho thấy kết quả xếp loại tốt đạt trên 70%, loại khá là gần 20%, đạt là hơn 7% và chưa đạt là dưới 1%, với môn giáo dục địa phương chỉ chấm đạt và không đạt, kết quả cho thấy 100% học sinh đều đạt.
Thứ ba, kết quả học tập môn Giáo dục kinh tế và pháp luật còn được thể hiện ở phổ điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Phổ điểm môn học này của cả nước là rất cao và trong 02 năm 2022, 2023, Hải phòng đứng vị trí thứ 5 phổ điểm môn Giáo dục công dân.
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Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân của cả nước năm 2022 cho thấy: Có 554.347 thí sinh tham gia thi bài thi Giáo dục công dân, trong đó điểm trung bình là 8,03 điểm, điểm trung vị là 8,25 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 8,5 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 30 (chiếm tỷ lệ 0.01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 5.723 (chiếm tỷ lệ 1,03%).


Đến năm 2023, môn giáo dục công dân vẫn dẫn đầu trong các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông với các điểm số rất cao, đặc biệt có rất nhiều em đạt điểm tuyệt đối (10 điểm). Cả nước có 565,452 thí sinh, trong đó điểm trung bình là 8.29 điểm, điểm trung vị là 8.5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 9.0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 26 (chiếm tỷ lệ 0.005%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 5,492 (chiếm tỷ lệ 0.97%). Năm 2023 môn thi này có 14.693 em đạt điểm 10, trong khi năm 2022 chỉ có 2.836 em. Hải Phòng tiếp tục dẫn vị trí thứ 5 trong cả nước về môn giáo dục công dân.
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II. NHỮNG HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN


1. Những hạn chế

Một là, về nội dung chương trình chưa có sự tiếp nối, liên thông giữa các cấp học, bậc học dẫn đến sự trùng lặp, chồng chéo. Điều này được thể hiện phần học Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin trong chương trình Đại học và chương trình Trung cấp LLCT dành cho cán bộ cấp cơ sở gần như trùng khít.
Hai là, về phương pháp giảng dạy: Trường Chính trị Tô Hiệu, các trường Đại học và trường THPT đã đổi mới về phương pháp giảng dạy. Tuy nhiên, nhiều phương pháp giảng dạy tích cực đòi hỏi giảng viên phải nắm vững và sử dụng thành thạo, nhuần nhuyễn các bước trong quá trình triển khai thì một số giảng viên, giáo viên chưa nắm chắc nên còn lúng túng trong khi thực hiện các phương pháp. Đôi khi có những tình huống học viên, sinh viên đặt ra trong quá trình giảng dạy và học tập, giảng viên giải quyết chưa thấu đáo.
Ba là, về đội ngũ giảng viên, giáo viên: Trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị của đội ngũ giáo viên, giảng viên một số trường còn hạn chế, kiến thức thực tiễn, kỹ năng áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực còn hạn chế. 
Bốn là, Cơ sở vật chất tại một số trường còn thiếu thốn gây khó khăn trong việc áp dụng các phương pháp tích cực. Khu thư viện của trường Chính trị và các trường Đại học tài liệu tham khảo còn hạn chế, học viên rất ít khi đến thư viện tìm tài liệu tham khảo, nghiên cứu tài liệu.

Năm là, về ý thức thái độ của học viên, sinh viên, học sinh: một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đúng đắn được ý nghĩa, tầm quan trọng của học tập lý luận chính trị, trong đó có những học viên học vì cần bằng cấp để bổ nhiệm nên thái độ học tập chưa thực sự tích cực. Với sinh viên các trường Đại học và các trường Trung học phổ thông thì môn học chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Giáo dục công dân là những môn cơ sở, môn phụ nên sinh viên, học sinh chưa chú trọng đúng mức. Với nhiều sinh viên, học sinh học môn này chỉ cần qua, không bị trượt là được. Từ tâm lý đó dẫn đến thái độ học tập của nhiều sinh viên, học sinh chưa thực sự tích cực, chủ động.

2. Nguyên nhân hạn chế

Về khách quan: Công tác tổng kết thực tiễn, bổ sung cho lý luận còn nhiều điều hạn chế, có những vấn đề lý luận chưa theo kịp với thực tiễn, trong khi đó lý luận cần phải soi rọi vào thực tiễn, kiểm nghiệm trong thực tiễn. Vì vậy, giảng dạy lý luận chính trị và giáo dục công dân sẽ khó khăn. Bối cảnh, tình hình có nhiều biến đổi nhanh chóng, khó lường, sự phát triển của khoa học - công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, xu thế mở cửa và hội nhập quốc tế. Thành phố đang trong quá trình phát triển bứt phá, luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ tình hình chung của đất nước và thế giới. Sự chống phá của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị ngày càng quyết liệt với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt... đặt ra nhiều áp lực, thách thức lớn đối với công tác tư tưởng, công tác giáo dục lý luận chính trị.
Về chủ quan: Giảng dạy những môn lý luận, các môn giáo dục đạo đức công dân đòi hỏi giảng viên, giáo viên phải thường xuyên cập nhật kiến thức thực tiễn, trong khi đó thực tiễn biến động hàng ngày, trình độ giảng viên, giáo viên lại không đồng đều. Thông tin đa chiều, cách thức cập nhật, trang bị kiến thức cho học sinh, sinh viên đặt ra yêu cầu phải thay đổi thường xuyên. Vì vậy, việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy cũng chưa được áp dụng một cách đồng bộ, thành hệ thống để mang lại hiệu quả thiết thực. Khả năng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của giảng viên còn hạn chế.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG, BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1. Đánh giá chung
Những năm qua, việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục công dân luôn được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm chỉ đạo. Đảng bộ thành phố luôn được xác định có tầm quan trọng hàng đầu; có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức; tính kịp thời, tính thuyết phục và hiệu quả ngày càng được nâng lên. Thành ủy và các cấp ủy đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, công tác giáo dục lý luận chính trị. Việc học tập, nâng cao nhận thức, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đạt hiệu quả rõ nét. Đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục công dân không ngừng được nâng cao về chất lượng, góp phần quan trọng vào việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị và giáo dục công dân tại các trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tuy nhiên, so với yêu cầu, việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục công dân tại các trường học trên địa bàn thành phố còn một số hạn chế, yếu kém: Có nơi, có lúc chưa được coi trọng đúng mức việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy. Nội dung, phương thức giảng dạy chưa theo kịp tiến bộ khoa học, công nghệ. Còn những hạn chế nhất định về cơ sở vật chất, ở một số nơi cũng chưa đáp ứng được yêu cầu cho đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị và giáo dục công dân. Ý thức, thái độ học tập của một phận học sinh, sinh viên, cán bộ đảng viên chưa đánh giá đúng vai trò, vị trí của các môn lý luận chính trị và giáo dục đạo đức công dân.
2. Bài học kinh nghiệm

Một số bài học rút ra từ kết quả của đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập như sau:
Thứ nhất, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập cần bám sát chỉ đạo của cấp trên là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo và thành ủy Hải Phòng.
Thứ hai, cần nhìn nhận đúng đắn về giảng dạy tích cực, gắn đổi mới phương pháp với đổi mới nội dung giảng dạy
Thứ ba, đội ngũ giảng viên giảng dạy là nhân tố quyết định hàng đầu đến kết quả của đổi mới việc giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí minh. Vì vậy, cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đủ phẩm chất, năng lực, có đạo đức trong sáng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác giảng dạy lý luận chính trị.
Thứ tư, tăng cường các hình thức bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ giáo viên giảng dạy giáo dục đạo đức công dân trên địa bàn thành phố.
Phần thứ hai

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ     

ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

I. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU

1. Quan điểm

- Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục đạo đức công dân trên địa bàn thành phố là một trong những yêu cầu vừa cấp bách, vừa thường xuyên của các cấp ủy đảng và các trường học; cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục; đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển giáo dục toàn diện, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW. 

- Các tổ chức và cá nhân, đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên tham gia trực tiếp vào công tác giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục đạo đức công dân trong các nhà trường trên địa bàn thành phố là hạt nhân chính trị, cầu nối giữa Ðảng với người học, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên, đội ngũ cán bộ, đảng viên.
- Mục đích đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục đạo đức công dân trong các trường học trên địa bàn thành phố phải góp phần đào tạo những cán bộ tốt, công dân tốt có mục tiêu, lý tưởng, có hoài bão, khơi dậy được khát vọng phát triển, ý chí phấn đấu vươn lên của con người Hải Phòng, góp phần xây dựng và phát triển thành phố.

2. Mục tiêu
2.1. Mục tiêu tổng quát

Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục đạo đức công dân trong nhà trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng góp phần xây dựng một thế hệ học sinh, sinh viên có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng cách mạng, có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội; đào tạo đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
2.2. Mục tiêu cụ thể

- Thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục đạo đức công dân ở tất cả các nhà trường trên địa bàn thành phố.

- 100% các trường học được đầu tư trang thiết bị kỹ thuật bảo đảm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

- 100% đội ngũ giáo viên, giảng viên được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn các môn học phần chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí minh và giáo dục đạo đức công dân, cập nhật các thông tin mới về tình hình thời sự, chính trị trong nước và quốc tế.

- 100% đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy, giáo dục đạo đức công dân trong trường học được tham gia học tập chương trình Trung cấp lý luận chính trị; 100% đội ngũ giảng viên các trường đại học được tham gia học tập chương trình Cao cấp lý luận chính trị.

- 100% học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động giáo dục chính trị, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm; các hoạt động vì cộng đồng, xã hội, hoạt động lao động tập thể trong và ngoài nhà trường; học viên trường chính trị tham gia các hoạt động giáo dục lý luận chính trị (Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị) do trường chính trị tổ chức.

- 100% các nhà trường tổ chức tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn học sinh, sinh viên khai thác, sử dụng thông tin trên môi trường mạng đúng quy định, phục vụ việc nghiên cứu, học tập và giải trí lành mạnh; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- 100% các trường phổ thông, đại học chú trọng việc kết nạp học sinh, sinh viên ưu tú vào tổ chức đảng.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng với hoạt động đổi với việc giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục đạo đức công dân trong nhà trường trên địa bàn thành phố
Các cấp ủy đảng phải tăng cường vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới hoạt động giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục đạo đức công dân trong nhà trường trên địa bàn thành phố. Đồng thời phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động này tại các trường.

Chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ những người tham gia trực tiếp giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục đạo đức công dân về tầm quan trọng của việc giảng dạy môn học đối với việc giáo dục đạo đức công dân, giáo dục mục tiêu, lý tưởng, hoài bão và khát vọng cống hiến cho đội ngũ học sinh, sinh viên, cán bộ đảng viên.

Tăng cường chỉ đạo, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành Đoàn, Trường Chính trị Tô Hiệu giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên và thế hệ trẻ; phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong nghiên cứu, đề xuất và tuyên truyền về giáo dục chính trị, phát động các phong trào thi đua học tập, chia sẻ các bài học về lý luận chính trị trên Internet, mạng xã hội…
2. Nâng cao chất lượng, số lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên tham gia giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục đạo đức công dân

Đội ngũ giảng viên, giáo viên có vai trò quyết định đối với việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập, do đó muốn đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập cần có đội ngũ giảng viên, giáo viên có trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lòng nhiệt huyết, đam mê với nghề. Để tạo ra đội ngũ giảng viên, giáo viên như vậy cần có sự tham gia hỗ trợ của Thành phố, của các nhà trường vừa tạo điều kiện về thời gian, kinh phí học tập để giảng viên, giáo viên tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt. 
Bên cạnh đó, các trường cần chỉ đạo các khoa, bộ môn giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục đạo đức công dân rà soát lại đội ngũ về trình độ chuyên môn được đào tạo, các chuyên môn đã được bồi dưỡng và vị trí công tác đang đảm nhiệm xem có phù hợp chưa. Đưa ra các tiêu chí đối với giáo viên, giảng viên giảng dạy cho từng hệ học, từng môn học, từng chuyên ngành. Từ đó, bố trí, sắp xếp làm sao để giảng viên có thể dạy đúng chuyên môn được đào tạo. Cân đối số tiết giảng sao cho hợp lý, tránh trường hợp giảng viên này dạy quá nhiều trong khi giảng viên khác dạy ít. Bên cạnh đó, phải có kế hoạch cụ thể để đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ cho giáo viên, giảng viên. Kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Các trường phải xem nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ quan trọng để các giảng viên có điều kiện, có động lực hoàn thiện chuyên môn. Ngoài việc đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, giáo viên, giảng viên cần tự bồi dưỡng và phải được bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, chân chính.

Nghiên cứu, ban hành chính sách đãi ngộ đặc biệt, phù hợp để thu hút nhân lực trẻ, nhân lực chất lượng cao tham gia giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục đạo đức công dân trong các nhà trường, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động giáo dục chính trị cho học sinh, sinh viên.

3. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức giảng dạy; nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục đạo đức công dân trong nhà trường
Để thực hiện nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức giảng dạy; nâng cao chất lượng hiệu quả giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục đạo đức công dân, các cấp ủy, tổ chức đảng trước hết là người đứng đầu các nhà trường cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay trong giảng dạy và học tập. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng dạy và học của giảng viên, giáo viên với học viên, học sinh.
Tiếp tục đổi mới phương thức triển khai, phương pháp tiếp cận trong giảng dạy, học tập lý luận chính trị, giáo dục công dân. Phát huy dân chủ trong công tác giảng dạy, học tập; tôn trọng tính sáng tạo và nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, tăng cường trao đổi, đối thoại, chia sẻ trong nghiên cứu, giảng dạy. Ðổi mới cơ chế và tăng cường đầu tư cho tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Rà soát, bổ sung, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ðổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục công dân theo hướng phù hợp với từng đối tượng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ. Tiếp tục đổi mới nội dung giáo trình theo hướng giảng dạy, truyền thụ đầy đủ những nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cập nhật những học thuyết đương đại, vận dụng sáng tạo, tăng cường liên hệ thực tiễn.

Tiếp tục phát huy các ưu điểm của phương pháp thuyết trình. Bên cạnh đó, để có một tiết giảng sinh động đem lại hứng thú và phát huy tính sáng tạo của người học, người dạy cần áp dụng các phương tiện và phương pháp dạy học tiên tiến. Tổ chức các buổi thảo luận theo chuyên đề, hoạt động nhóm, trình chiếu slide, phim tư liệu. Tăng cường sự tương tác giữa người dạy và người học, giữa người học với nhau. Đồng thời, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin; về đường lối, chiến lược của Đảng; về những vấn đề quan trọng trong thực tiễn của đất nước và quốc tế; đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giúp người học thấy được những giá trị to lớn của các môn lý luận chính trị và áp dụng vào cuộc sống của bản thân.
4. Nâng cao nhận thức của người dạy và người học về vị trí, vai trò của việc giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục đạo đức công dân trong nhà trường

Giáo dục cho người học nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục đạo đức công dân trong nhà trường. Việc học tập các môn học này chính là cơ sở để xây dựng và củng cố, tu dưỡng đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường tư tưởng, nâng cao hiểu biết và trình độ chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng. Giúp người hoc có nhận thức, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, từ đó có hành động đúng đắn. Từ đó, giúp học sinh, sinh viên, học viên nắm vững kiến thức và vận dụng để đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; vững vàng, trưởng thành trong học tập, cuộc sống.

Đội ngũ giảng viên, giáo viên tham gia giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục đạo đức công dân cần ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình khi tham gia giảng dạy các môn học này. Đồng thời, người dạy phải có bản lĩnh chính trị, lập trường kiên định, vững vàng, phải có sự tỉnh táo, sáng suốt, đảm bảo được tính chiến đấu của bài giảng; tiếp tục khẳng định giá trị vĩnh hằng của chủ nghĩa Mác - Lênin; mặt khác, định hướng, bồi dưỡng, giác ngộ cho người học về nội dung, hình thức, phương pháp đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách khoa học, bài bản, thực chất, hiệu quả. 
5. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục đạo đức công dân trong nhà trường
Nâng cấp hiện đại hóa cơ sở giảng đường, trang thiết bị kỹ thuật dạy học; xây dựng kế hoạch dài hạn trang bị lại cơ sở vật chất kỹ thuật, nhất là hệ thống phương tiện dạy học, giáo trình, giáo khoa; tích cực bổ sung, củng cố hệ thống tài liệu, tư liệu, sách giáo khoa, sách tham khảo; tăng cường các phương tiện kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác kiểm tra, luyện tập, bổ trợ… Các cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cần được phát triển đồng bộ và đa dạng hóa, có các mô hình, makét mô phỏng, các dụng cụ tranh ảnh, hình vẽ, các máy chiếu, máy chiếu phim, ghi âm và các thiết bị dạy học hiện đại khác… nhằm kích thích được sự liên hệ với thực tiễn của người học. Đồng thời, phải chú trọng việc bồi dưỡng cho giảng viên, giáo viên, người học sử dụng thành thạo, có hiệu quả các phương tiện, thiết bị dạy học, luyện tập.
Tăng cường nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy và học tập thông qua việc ra soát hệ thống các văn bản, chính sách về xã hội hóa, hoàn thiện khung khổ pháp lý về địa vị pháp lý, quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức đầu tư cho giáo dục và các cơ sở giáo dục ngoài công lập; về sử dụng các nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước. Tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương, chính sách về xã hội hóa để tất cả các các cơ quan quản lý, nhà đầu tư, đơn vị công lập, ngoài công lập và toàn xã hội nhận thức đúng đắn, đầy đủ và thực hiện có hiệu quả chủ trương huy động các nguồn lực của xã hội cho giáo dục.
Phần thứ ba:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiến độ thực hiện Đề án

1.1. Giai đoạn 2023-2025

- Xây dựng kế hoạch triển khai và chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện đề án.

- Xây dựng cơ chế, chính sách đãi ngộ dành cho giảng viên, giáo viên giảng dạy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục đạo đức công dân trong các nhà trường.

- Tuyển dụng đủ số lượng giảng viên, giáo viên theo biên chế được giao của mỗi trường. 

- Các giảng viên, giáo viên tiếp tục tham gia các chương trình đào tạo về chuyên môn và lý luận chính trị theo yêu cầu của vị trí việc làm, các chương trình bồi dưỡng phương pháp giảng dạy dành riêng cho các môn học chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục công dân.

- Các giảng viên, giáo viên tăng cường ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, chuẩn bị các điều kiện để số hóa bài giảng; đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với nội dung và đối tượng giảng dạy.

- Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục đạo đức công dân trong nhà trường.

- Tăng cường các trang thiết bị phục vụ cho việc đổi mới việc giảng dạy, học tập trong nhà trường.

1.2. Giai đoạn 2026-2030

- Hằng năm, các giảng viên, giáo viên giảng dạy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục đạo đức công dân tiếp tục tham gia các lớp bồi dưỡng liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ.

- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác giảng dạy – học tập môn chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục đạo đức công dân trong nhà trường; tiến hành số hóa các bài giảng. 

- Tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục đạo đức công dân.

- Tiếp tục tăng cường các trang thiết bị phục vụ cho việc đổi mới giảng dạy, học tập; bảo đảm đầy đủ các phương tiện giảng dạy và điều kiện để thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy trong nhà trường.

2. Nguồn lực tài chính thực hiện Đề án

Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc nguồn kinh phí phát triển sự nghiệp trong các nhà trường theo quy định, bảo đảm tiến độ thực hiện của Đề án, cụ thể:

	Stt
	Tên công việc
	Nguồn kinh phí

	1
	Kinh phí để các giảng viên, giáo viên tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng
	Nguồn kinh phí phát triển sự nghiệp trong các nhà trường

	2
	Tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường
	Ngân sách nhà nước và kinh phí phát triển sự nghiệp trong các nhà trường

	3
	Số hóa bài giảng 
	Nguồn kinh phí phát triển sự nghiệp trong các nhà trường

	4
	Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn
	Nguồn ngân sách nhà nước


3. Đề xuất trách nhiệm của ban, sở, ngành, địa phương
3.1. Ban Tổ chức Thành uỷ

Chủ trì, phối hợp với Trường Chính trị Tô Hiệu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ theo từng giai đoạn và hàng năm trình Ban Thường vụ Thành uỷ phê duyệt.

3.2. Ban Tuyên giáo Thành uỷ
- Tham mưu đề xuất với Thành uỷ triển khai các nội dung, nhiệm vụ học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Chủ trì, phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận... của Trung ương, Thành ủy trên các lĩnh vực công tác tư tưởng, giáo dục lý luận chính trị; bổ khuyết các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện.

- Chủ động hướng dẫn đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại; chú trọng ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông tin; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa học tập lý luận chính trị với rèn luyện cán bộ trong thực tiễn; khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên. 
3.3. Trường Chính trị Tô Hiệu

- Xây dựng kế hoạch triển khai đề án và chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện các nhiệm vụ đã được phê duyệt.

- Đổi mới phuơng pháp giảng dạy chủ nghĩa Mác-Lênin trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Trường. 
- Tổng kết thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố; từ đó tham mưu cho thành phố về công tác đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức nhất là những nội dung của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên.
- Cử các giảng viên giảng dạy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tham gia học chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị theo vị trí việc làm.

- Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất theo tiến độ thực hiện Đề án và được cấp trên phê duyệt.

3.4. Sở Nội vụ 

Hằng năm, Sở Nội vụ tiến hành rà soát để tham mưu UBND thành phố ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển dụng giảng viên, giáo viên giảng dạy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo đảm tuyển đủ số lượng theo biên chế được giao cho các nhà trường.
3.5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng chương trình tổng thể đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục đạo đức công dân trong nhà trường trên địa bàn thành phố.
- Tổng kết đánh giá chương tình giáo dục đạo đức công dân, đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình phù hợp với từng cấp học, bậc học.
3.6. Sở Tài chính

Quan tâm cân đối ngân sách để thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Đề án.

3.7. Các trường đại học, trường cao đẳng, trường phổ thông trung học trên địa bàn thành phố

- Xây dựng kế hoạch triển khai đề án và chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện các nhiệm vụ đã được phê duyệt.

- Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin (đối với các trường đại học, cao đẳng) và giáo dục đạo đức công dân (đối với các trường phổ thông trung học) trong nhà trường.

- Đề xuất tuyển dụng đủ giảng viên, giáo viên giảng dạy chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục đạo đức công dân.

- Cử các giảng viên giảng dạy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục đạo đức công dân tham gia học chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị. 

- Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất theo tiến độ thực hiện Đề án và được cấp trên phê duyệt.
3.8. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác


Các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ thực hiện phối hợp với Trường Chính trị Tô Hiệu, các trường đại, học, cao đẳng, trường phổ thông trung học trên địa bàn thành phố trong tổ chức thực hiện các nội dung trong Đề án.


4. Kiến nghị, đề xuất


4.1. Đề xuất với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ giáo dục và Đào tạo
Chương trình giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục đạo đức công dân trong nhà trường phải bảo đảm tính hệ thống, logic, cân đối nhằm trang bị thế giới quan và phương pháp luận, xây dựng và hoàn thiện nhân cách cho người học. Phải căn cứ vào từng loại đối tượng, tức là phải xem trình độ giác ngộ, nhu cầu nhận thức… của học sinh, sinh viên, các bậc học, các chuyên ngành khác nhau để xác định yêu cầu, nội dung, chương trình phù hợp.

Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn. Tăng cường đưa những kết quả tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận mới vào các bài giảng, các chương trình đào tạo.

Nội dung giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục đạo đức công dân phải đảm bảo tính khách quan khoa học và tính thực tiễn phù hợp với đối tượng người học. Tri thức lý luận phải đảm bảo tính hiệu quả, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận đúng đắn và xây dựng niềm tin vững chắc, có căn cứ khoa học vào lý tưởng cách mạng cho người học. Phải tập trung làm rõ mối liên hệ mật thiết giữa truyền thụ lý luận khoa học với đấu tranh xuyên tạc, phủ nhận lý luận ấy trong giảng dạy, vai trò của nó đối với cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Hình thức giáo dục phải được thực hiện một cách đa dạng, phong phú như: thông các diễn đàn khoa học về giảng dạy lý luận chính trị nói chung, lý luận Mác - Lênin nói riêng, các hoạt động sinh hoạt chuyên môn, hoạt động phương pháp, thông tin khoa học, dự giảng, kiểm tra bài giảng, ra đề thi, đáp án, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm.


4.2. Kiến nghị với Ban Thường vụ Thành ủy


Trường Chính trị Tô Hiệu kính đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kết luận về đổi mới việc giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục đạo đức công dân trong nhà trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	GHI CHÚ

	1
	Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
	

	2
	Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
	

	3
	Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
	

	4
	Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hải Phòng
	

	5
	Chương trình hành động số 08-CTr/BTGTW, ngày 07/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
	

	6
	Báo cáo số 07-BC/TU, ngày 04/12/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2016
	

	7
	Báo cáo số 70-BC/TU, ngày 28/11/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017
	

	8
	Báo cáo số 298-BC/TU, ngày 06/5/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
	

	9
	Báo cáo số 45-BC/TU, ngày 14/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
	

	10
	Báo cáo số ….., ngày 29/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
	


� Đảng Cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII, NXb. CTQG Sự thật, tập II, trang 235.


� Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Chương trình Giáo dục địa phương thành phố Hải Phòng; Công văn số 2156/GDTrH ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023 - 2024.





